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I. Ngữ âm học tiếng Việt 

1. Đặc điểm của âm tiết tiếng Việt 

2. Miêu tả 6 thanh điệu của tiếng Việt 

3. Âm đầu trong tiếng Việt. Sự thể hiện của chúng bằng chữ viết 

4. Các nguyên âm làm âm chính trong tiếng Việt và sự thể hiện của chúng 

bằng chữ viết.  

5. Các âm cuối trong tiếng Việt. Sự phân bố của các âm cuối sau âm chính. 

II. Từ vựng học tiếng Việt 

1. Mối quan hệ giữa âm tiết, hình vị và từ trong tiếng Việt 

2. Từ nhiều nghĩa. Các phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ và hoán dụ của từ 

tiếng Việt. 

3. Từ đồng âm trong tiếng Việt. Phân biệt đồng âm và nhiều nghĩa. 

4. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa trong tiếng Việt 

5. Từ Hán Việt.  

6. Từ ngữ gốc Ấn Âu trong tiếng Việt  

III. Ngữ pháp học tiếng Việt 

1. Căn cứ và kết quả phân định từ loại trong tiếng Việt 

2. Cụm từ chính phụ, cụm từ đẳng lập, cụm từ chủ vị trong tiếng Việt 

3. Các thành phần câu tiếng Việt 

4. Phân loại câu tiếng Việt theo cấu tạo ngữ pháp và theo mục đích nói 
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MÔN THI: NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG 

I. Bản chất và chức năng của ngôn ngữ 

1. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất của con người 

2. Ngôn ngữ như một hiện tượng xã hội đặc biệt 

3. Ngôn ngữ là một hệ thống kí hiệu đặc biệt 

4. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư tưởng 

II. Hệ thống ngôn ngữ  

1. Khái niệm hệ thống, cấu trúc, hệ thống ngôn ngữ 

2. Các quan hệ ngôn ngữ: tuyến tính (cú đoạn), liên tưởng (đối vị, hệ hình), tôn 

ti 

3. Các đơn vị ngôn ngữ 

III.  Phân loại các ngôn ngữ  

1. Phân loại ngôn ngữ theo nguồn gốc 

2. Phân loại ngôn ngữ theo loại hình 
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